
Hãng sản xuất Tên thiết bị  Hình ảnh Đơn giá (USD) 

WellsMedi – Korea 

 
Độc quyền 

 

Bàn Mổ Cơ 
Model: CHS-790II 

- Đỡ tay 

- Đở vai 
- Đỡ gối 

- Đỡ ngực  
- Đỡ hông 
- Nệm 

- Khung màn 
- Khay đựng chất thải 

 5,600 

Bàn Mổ Điện 
Model: CHS-1500 

- Đỡ tay 
- Đở vai 

- Đỡ gối 
- Đỡ ngực 

- Đỡ hông 
- Remote cầm tay 
- Nệm 

- Khung màn 
- Khay đựng chất thải 

 12,400 

Bàn Mổ Điện (phần trượt 300mm) 
Model: CHS-2500 

- Đỡ tay 
- Đở vai 

- Đỡ gối 
- Đỡ ngực 

- Đỡ hông 
- Remote cầm tay 
- Nệm 

- Khung màn 
- Khay đựng chất thải 

 16,400 

Bàn Sanh Điện 
Model: CHS-SMT204D 

- Đỡ tay 
- Đỡ vai 

- Đỡ gối & Gót chân 
- Tay nắm 

- Khung màn 
- Công tắc điều khiển 
- Khay đựng chất thải 

- Dây nguồn 

 8,600 

Giường Sanh Điện 
Model: JS-017 

- Thiết bị chính và phần chân 

- Bộ đỡ gối 
- Công tắc tay 

- Khay xả 
- Thanh nắm sanh 

- Thanh chắn bảo vệ 
- Thanh nắm sanh dạng đứng 

 6,800 



Handok – Korea 

 
Độc quyền toàn quốc 

 

Bàn Mổ Cơ 
Model: HM-601 

- Đỡ tay 

- Đở vai 
- Đỡ gối 

- Đỡ ngực 
- Đỡ hông 
- Nệm 

- Khung màn 
- Khay đựng chất thải 

 4,000 

Bàn Mổ Điện 

(dùng thẩm mỹ) 
Model: HM-603 

- Phần đầu 

- Phần chân 
- Đỡ tay 

- Dây nguồn 
- Công tắc chân 
- Khay đựng chất thải 

 

 4,800 

Bàn Mổ Điện 

(phần trượt bằng tay 200mm) 
Model: HM-603II 

- Phần đầu 
- Phần chân 

- Đỡ gối 
- Đỡ tay 

- Đỡ vai 
- Đỡ hông 
- Remote điều khiển 

- Khay đựng chất thải 

 8,000 

Bàn Mổ Điện 
Model: HM-700 

- Phần đầu 
- Phần chân 
- Đỡ gối 

- Đỡ tay 
- Đỡ vai 

- Đỡ hông 
- Remote điều khiển 

- Khay đựng chất thải 

 12,200 

Bàn Mổ Điện  

(phần trượt bằng điện 255mm) 
Model: HM-700S 

- Phần đầu 
- Phần chân 
- Đỡ gối 

- Đỡ tay 
- Đỡ vai 

- Đỡ hông 
- Remote điều khiển 

- Khay đựng chất thải 

 16,200 



Thiết bị kéo nắn 
Model: HM-501 

- Cột đỡ háng                                                  

- Bộ đỡ khung chậu                                          

- Bộ giữ chân                                     

- Giày                                                                 

- Bộ tay cầm kéo nắn                                

- Tay nắm chỉnh góc kéo nắn 

- Sách HDSD  
 

 4,200 

Bàn Sanh 
Model: JS-004 

- Đỡ gối 
- Đỡ tay 

- Đỡ vai 
- Phần chân 
- Tay nắm 

- Nệm 
- Khay đựng chất thải 

- Khung màn gây mê  

 4,100 

Bàn Khám Phụ Khoa 
Model: HM-607 

- Đỡ gối 

- Đỡ tay 
- Dây Nguồn 
- Công tắc chân 

- Khay đựng chất thải 
- Khung màn gây mê 

- Lon Forcep 
- Sách HDSD 
 

 4,400 

Đèn Mổ LED 
Model: LED T-7050 

- Cường độ sáng:  

  160.000 + 140.000 lux 

- Nhiệt độ màu: 4,500±200 
- Chỉ số hoàn màu: 90 

- Số bóng Led: 56/40 
- Đường kính trường sáng:            

  150~200 / 120~170 
- Tuổi thọ đèn: 50,000h 

 9,700 

Đèn Mổ LED 
Model: LED G-7050 

- Cường độ sáng:  
  140.000 + 120.000 lux 

- Nhiệt độ màu: 4,500±200 
- Chỉ số hoàn màu: 90 
- Số bóng Led: 56/40 

- Đường kính trường sáng:            
  150~200 / 120~170 

- Tuổi thọ đèn: 50,000h 

 8,800 

 
 
 

 
 

  



Đèn Mổ 2 nhánh 
Model: HM-801 

- Cường độ sáng:  

  110.000 + 90.000 lux 

- Nhiệt độ màu: 4,000±200 

- Loại bóng: 2V - 55W 
- Số bóng Halogen: 7/5 
- Tuổi thọ đèn: 2,000h   

- Trọng lượng: 95 Kg 
 

 5,200 

Đèn Mổ 2 nhánh 
Model: HM-803 

- Cường độ sáng:  
  90.000 + 90.000 lux 

- Nhiệt độ màu: 4,000±200 
- Loại bóng: 2V - 55W 

- Số bóng Halogen: 5/5 
- Tuổi thọ đèn: 2,000h   

- Trọng lượng: 90 Kg 

 

 4,800 

Đèn Mổ LED 
Model: LED T-70 

- Cường độ sáng: 160.000 Lux  
- Nhiệt độ màu: 4,500±200 
- Chỉ số hoàn màu: 90 

- Số bóng Led: 56 bóng 
- Đường kính trường sáng:            

  150 ~ 200 
- Tuổi thọ đèn: 50,000h 
- Sách HDSD tiếng Việt 

 

 5,900 

Đèn Mổ LED 
Model: LED G-70 

- Cường độ sáng: 140.000 Lux  
- Nhiệt độ màu: 4,500±200 
- Chỉ số hoàn màu: 90 

- Số bóng Led: 56 bóng 
- Đường kính trường sáng:            

  150 ~ 200 
- Tuổi thọ đèn: 50,000h 
- Sách HDSD tiếng Việt 

 

 5,300 

Đèn Mổ LED 
Model: LED G-50 

- Cường độ sáng: 120.000 Lux  
- Nhiệt độ màu: 4,500±200 
- Chỉ số hoàn màu: 90 

- Số bóng Led: 40 bóng 
- Đường kính trường sáng:            

  120 ~ 170 
- Tuổi thọ đèn: 50,000h 
 

 4,900 



Youngdong - Korea 

 
Độc quyền toàn quốc 

 

Đèn Mổ LED 2 nhánh 
Model: LED Solarmax 96 + 48 

- Đường kính: 720 + 620mm 

- Độ sáng: 160.000 ~ 80.000 lux 
- Nhiệt độ màu: 4,200 ± 500 

- Chỉ số hoàn màu: 90 ≥ 
- Đường kính trường sáng:  
  150 ~ 200mm 

- Độ sâu chiếu sáng: 400/400 
- Tuổi thọ bóng đèn: 30.000 giờ 

 13,500 

Đèn Mổ LED 1 nhánh 
Model: LED Solarmax 96 

- Đường kính: 720mm 
- Độ sáng: 160.000 lux 

- Nhiệt độ màu: 4,200 ± 500 
- Chỉ số hoàn màu: ≥ 90 

- Đường kính trường sáng: 150 
- Độ sâu chiếu sáng: ≥ 400 
- Tuổi thọ bóng đèn: 30.000 giờ 

- Số lượng bóng Led: 96 

 8,000 

Đèn Mổ LED 1 nhánh 
Model: LED Solarmax 48 

- Đường kính: 620mm 
- Độ sáng: 80.000 lux 
- Nhiệt độ màu: 4,200 ± 500 

- Chỉ số hoàn màu: ≥ 90 
- Đường kính trường sáng: 150 

- Độ sâu chiếu sáng: ≥ 400 
- Tuổi thọ bóng đèn: 30.000 giờ 
- Số lượng bóng Led: 48 

 6,300 

Máy Hút Sản Khoa 
Model: YD-201 (Ob/Gyn) 

- Công tắc chân: 01 cái 

- Đầu hút dịch: 01 cái    
- Bình chứa dịch (2,000cc)  
- Bình chứa dịch (1,000cc)  

- Ống Silicone (2m): 01 cái 
- Giá treo đầu hút: 01 cái 

- Cầu chì (10A): 02 cái 
- Cốc hút sanh silicone lớn      
- Cốc hút sanh silicone nhỏ 

 1,350 

Máy Hút Dịch 
Model: YD-201 

- Công tắc chân: 01 cái 

- Đầu hút dịch: 01 cái    
- Bình chứa dịch (3,000cc)  
- Bình chứa dịch (3,000cc)  

- Ống Silicone (2m): 01 cái 
- Cầu chì (10A): 02 cái 

- Dây nguồn 
- Sách HDSD  
 

 1,300 



Bionics - Korea 

 
Độc quyền BFM-900 

& BFM-900L 

Máy đo nồng độ Oxy 
Model: Palmcare Plus  
- Máy chính 

- Đầu dò kẹp ngón tay 
- 02 Pin lắp sẵn bên trong 

- Dây nguồn 
- Màn hình màu LCD 2,8” 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 

 

 400 

Monitoring 5 thống số (7 inch) 
Model: BPM-770  
- Máy chính 
- ECG 
- SpO2 

- NIBP 
- Respiration 

- Temparature 
- Máy in nhiệt lắp sẵn 
 

 1,600 

Monitoring 5 thống số  

(màn hình cảm ứng 10,4 inch) 
Model: BPM-1010  
- Máy chính 
- ECG 
- SpO2 

- NIBP 
- Respiration 

- Temparature 
- Máy in nhiệt lắp sẵn 
 

 2,100 

Monitoring 5 thống số  

(màn hình cảm ứng 12,1 inch) 
Model: BPM-1200  
- Máy chính 
- ECG 
- SpO2 

- NIBP 
- Respiration 

- Temparature 
- Máy in nhiệt lắp sẵn 
 

 2,300 

Monitor Tim Thai 
Model: BFM-900L 

- Máy chính 

- 02 Đầu dò siêu âm 
- 01 Đầu dò UC 
- 01 Jack đánh dấu sự kiện 

- 01 Giấy in chính hãng 
- 01 Gel siêu âm 

- 03 Dây đai 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 
 

 1,400 



Monitor Tim Thai 
Model: BFM-900 

- Máy chính 

- 02 Đầu dò siêu âm 
- 01 Đầu dò UC 

- 01 Jack đánh dấu sự kiện 
- 01 Giấy in chính hãng 
- 01 Gel siêu âm 

- 03 Dây đai 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 

 

 2,020 

Daiwha - Korea 
 

nhập khẩu trực tiếp 

Dao Mổ Điện  
Model: DT-150S 

- Tấm đơn (dùng một lần): 5 cái 

- Tấm đôi (dùng một lần): 5 cái 
- Tấm đôi (dùng nhiều lần) 

- Cán tay cầm 2 nút bấm tích 
hợp cáp (dùng một lần): 2 cái 
- Công tắc đạp chân đôi 

- DRM (hệ thống theo dõi trạng 
thái mạch điện cực hồi tiếp) 

 2,080 

Dao Mổ Điện 
Model: DT-200S 

- Tấm đơn (dùng một lần): 5 cái 
- Tấm đôi (dùng một lần): 5 cái 

- Tấm đôi (dùng nhiều lần) 
- Cán tay cầm 2 nút bấm tích 

hợp cáp (dùng một lần): 2 cái 
- Công tắc đạp chân đôi 
- DRM (theo dõi trạng thái 

mạch điện cực hồi tiếp) 

 1,850 

Dao Mổ Điện    Model: DT-300S 

- Kẹp lưỡng cực 

- Cáp  kẹp lưỡng cực 
- Cán tay cầm 2 nút bấm tích 
hợp cáp (dùng một lần): 02 cái 

- Công tắc đạp chân đôi 
- Công tắc đạp chân đơn 

- Tấm đôi (dùng một lần): 5 cái 
- Tấm đơn (dùng một lần): 5 cái 
- Tấm cáp (dùng nhiều lần) 

 2,850 

Dao Mổ Điện 
Model: DT-400S 

- Kẹp lưỡng cực 

- Cáp  kẹp lưỡng cực 
- Cán tay cầm 2 nút bấm tích 
hợp cáp (dùng một lần): 02 cái 

- Công tắc đạp chân đôi 
- Công tắc đạp chân đơn 

- Tấm đôi (dùng một lần): 5 cái 
- Tấm đơn (dùng một lần): 5 cái 
- Tấm cáp (dùng nhiều lần) 

 3,000 



Visco - Korea 

 
Độc quyền 

Máy Soi Cổ Tử Cung đa năng 
Model: Focus-Nine (Focus 9) 

- Thiết bị chính 

- Đầu dò camera 1/3’’CCD 
- Dây nguồn + Cáp AV 

- Ống soi hậu môn (dùng 1 lần) 
- Que dò phụ khoa 
- Ống soi da 10x 

- Adapter 
(dùng cho Anus Scope) 

 2,300 

Máy Soi Cổ Tử Cung đa năng 

(loại Millenium) 
Model: Focus-Nine (Focus 9) 

- Đầu camera 1/3’’CCD 

- Board bắt hình (1 hoặc 4 hình) 
- Dây nguồn + Cáp AV 

- Màn hình LCD 17 ” 
- Phần mềm E-View Program 
- Chân di động chính hãng 

- Ống soi hậu môn (dùng 1 lần) 
- Que dò phụ khoa 

- Ống soi da 10x 

 4,500 

Medigate - Korea 

 
nhập khẩu trực tiếp 

Máy Điện Tim 3 kênh 
Model: MeCA-303i 

- Máy chính kèm máy in nhiệt 

- Cáp nguồn: 01 cái 
- Cáp nối đất: 01 cái 

- Cáp điện tim: 01 cái 
- Điện cực kẹp chi: 01 bộ (4 cái) 
- Điện cực hút: 01 bộ (6 quả) 

- Sách HDSD tiếng Việt 
 

 800 

Máy Điện Tim 6 kênh 
Model: MeCA-403i 

- Máy chính kèm máy in nhiệt 
- Cáp nguồn: 01 cái 

- Cáp nối đất: 01 cái 
- Cáp điện tim: 01 cái 

- Điện cực kẹp chi: 01 bộ (4 cái) 
- Điện cực hút: 01 bộ (6 quả) 
- Sách HDSD tiếng Việt 

 

 1,030 

Máy Điện Tim 12 kênh 
Model: MeCA-812i 

- Máy chính kèm máy in nhiệt 
- Cáp nguồn: 01 cái 
- Cáp nối đất: 01 cái 

- Cáp điện tim: 01 cái 
- Điện cực kẹp chi: 01 bộ (4 cái) 

- Điện cực hút: 01 bộ (6 quả) 
- Sách HDSD tiếng Việt 
 

 1,250 



Bistos - Korea 
 

nhập khẩu trực tiếp 

Lồng Ấp Trẻ Sơ Sinh 
Model: BT-500 

- Máy chính 

- Đầu dò nhiệt độ da 
- Bộ lộc 

- Cầu chì 
- Tấm che bụi 
- Sách HDSD 

 

 

 

 

 

 4,400 

Giường Sưởi Ấm Trẻ Sơ Sinh 
Model: BT-550 

- Phần đầu 

- Nệm 
- Điện trở nhiệt 
- Đầu dò nhiệt độ 

- Hộp điều khiển 
- Khay để cassette 

- Đèn quang trị liệu 20W 
- Đèn khám Halogen 50W 
 

 

 

 

 4,500 

Đèn Chiếu Vàng Da 
Model: BT-400 

- Đầu đèn 

- Dây nguồn 
- Miếng che mắt 

- Chân di động 
- Sách HDSD 
 

 

 

 

 

 1,100 

UTI - Korea 

 

nhập khẩu trực tiếp 

Lazer CO2 phẩu thuật 
Model: 1000-NAIN 

- Máy chính 
- Tay nắm (Hand piece) 

- Kính che cho người sử dụng 
- Kính che cho bệnh nhân 
- Công tắc chân 

- Dây nguồn 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt   

 

 

 

 

 6,000 



DK Medical - Korea 
 

Độc quyền 

 
 

X-quang Thường Qui 
Model: Accuray-525r 

- Máy phát cao tần  
- Đầu đèn X-quang 
- Bộ hạn tia 
- Bộ đỡ đầu đèn 
- Bàn chụp X-quang  
- Bucky đứng 
- Cáp cao thế 

- Sách HDSD tiếng Việt 

0 19,500 

X-quang Di Động 
Model: Elmo-T3 

- Bảng điều khiển 
- Bộ hạn tia có phần bảo vệ da 

- Tổ hợp đầu đèn xquang 
- Trụ đỡ đầu đèn 
- Phần than máy xquang 

- Phần đế có bánh xe có khóa 
- Thắng 

- Công tắc tay 
- Dây nguồn 

 16,500 

X-quang Nhủ Ảnh 
Model: MX-300 

- Máy phát cao tần  
- Bóng phát tia X-Quang  

- Cột đỡ cánh tay chữ C 
- Cánh tay chữ C 
- Bộ chuẩn trực chùm tia 

- Bộ lọc  
- Thiết bị Bucky 

- Công tắc chụp bằng tay 
- Công tắc chân 

 32,000 

X-quang C-Arm 
Model: Prostar 

- Máy chính 
- Cánh tay đỡ C-arm 

- Máy phát tia 
- Đầu đèn Toshiba  
- Bầu tăng sáng 9 inches 

- Camera Video kỹ thuật số 
- Monitor LCD 43 inches 

- Bộ xử lý hình ảnh KTS 
- Giao diện Di com 3.0 

 53,000 

X-quang Di Động 
Model: Elpo-32 

- Khối đầu đèn Mono Block 
+ Bộ phát tia cao tần KTS 

+ Bóng x-quang Toshiba 
+ Bộ hạn tia 
- Chân di động chính hãng 

- Vali đựng khối Mono 
 

 8,000 



Vinno - Pháp 

 

phân phối chính thức 

Máy Siêu Âm Xách Tay 
Model: VINNO 5 

- Thân máy chính 

- 01 Đầu dò Convex 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 

 
 
   

 
 

 
 
  

15,000 

Siêu Âm 4D Doppler Màu 
Model: VINNO 10 

- Thân máy chính 
- 01 Đầu dò Convex 

- 01 Đầu dò Linear 
- 01 Đầu dò 4D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24,000 

Siêu Âm 4D Doppler Màu 
Model: VINNO 20 

- Thân máy chính 

- 01 Đầu dò Convex 
- 01 Đầu dò Linear 
- 01 Đầu dò 4D 

- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 
 

  
 
 

 
 

 

 25,000 

Siêu Âm 4D Doppler Màu 
Model: VINNO 30 

- Thân máy chính dạng bàn đẩy 

- Màn hình LED phân giải cao 
- 01 Đầu dò Convex 

- 01 Đầu dò Linear 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 
  

  
 

 
 
 

 

 Call 



Spacelabs - Mỹ 

 

Độc quyền  

Điện Tim Điện Toán 12 kênh 
Model: CDP-12MI 

-CardioDirect 12 usb module 

- CardioDirect 12 usb manual 
- CardioNavigator Report 

- CD 12MI usb dongle 
- Software Workstation 
Database (CNAV-SQL) 

- Resting ECG Hook up Set 2 

 2,800 

Holter Theo Dõi Huyết Áp 
Model: 90217A 

- Máy ABP Monitor: 90217A-1 
- Cáp kết nối USB với 90217A 
- Băng quấn 

- Hệ thống quản lý báo cáo 
huyết áp bao gồm giao tiếp 

thông tin từ xa để thu thập dữ 
liệu và theo dõi chương trình 
qua modem (code: 92506-A)         

 4,300 

Holter Theo Dõi Điện Tim 
Model: LC 12 

- Phần mềm Solo Kit  

  (Code : 51-0400) 
- Bộ ghi 12 chuyển đạo  
  (Code: LC12) 

- Thẻ nhớ 256 MB  
   (Code: CFC 256 MB) 

- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 

 8,000 

Cadwell - Mỹ 

  

phân phối chính thức 

 

Máy Đo Điện Não 46 kênh 
Model: Easy III 

- Máy chính 

- Mũ đo điện não 
 

 

 

 

 

 

 

 

 18,500 

Máy Đo Điện Cơ 2 kênh 
Model: Sierra Summit 

- Máy chính 
- Mũ điện não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19,000 



Mega - Korea 

Chammed - Korea 

 

nhập khẩu trực tiếp 

Hệ Thống Khám Tai Mũi Họng 
Model: NET-3000D 

- Súng phun (2 thẳng, 1 cong) 

- Ống hút 
- Màn hình chạm LCD 

- Bộ tiệt trùng kính 
- Bộ sấy khô tai 
- Bộ chống mờ gương soi 

- Bộ giữ Camera CCD 
- Van điều chỉnh áp lực hút 

- Van điều chỉnh áp lực phun 

 12,500 

Khám Tai Mũi Họng 
Model: NET-1100 

- Máy chính 

- Anti-fog: 1 cái 
- Ống hút: 1 cái 

- Súng phun: 2 cái 
- Bộ gá cho Telescope: 2 cái 
- Lon đựng chât thải: 2 lon 

- Khay dụng cụ: 2 cái 
- Hệ thống làm nóng 

 

 3,685 

Ghế Khám Tai-Mũi-Họng 
Model: NET-1500D 

- Ghế chính và bộ nệm đi kèm 

- Bộ đỡ tay có bọc nệm 
- Phần đỡ chân 

- Tựa đầu bọc nệm 
- Công tắc chân 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 

 
 

 5,000 

Nội Soi Tai-Mũi-Họng 
Model: XVS3 

- CCD Camera (Gun Type) 
- Tuổi thọ bóng Led 60.000 giờ 

- Cáp dẫn nguồn sáng 
- Monitor LCD 17 inch 

- Cáp dẫn nguồn sáng 
- 03 Ống soi chuẩn  

 7,600 

Máy Nội Soi Tai-Mũi-Họng 
Model: XVS3 

- Nguồn sáng 50W, loại 1 kênh 
- CCD Camera (Gun Type) 

- Tuổi thọ bóng Led 60.000 giờ 
- Cáp dẫn nguồn sáng 
- Monitor LCD 17 inch 

- Chân để máy chính hãng 
- 03 Ống soi chuẩn  

- Công tắt chân  
- Cáp dẫn nguồn sáng 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

8,300 



Dongsan - Korea 

 
Độc quyền toàn quốc 

Bồn Rửa Tay 1 vòi (chạm gối) 
Model: SSS-111 

- Vòi nước 

- Bơm xà phòng 
- Lộc trước 10µ (Pre-filter) 

- Lộc tinh 5µ (Main-filter) 
- Đèn UV (15W x 2cái) 
- Bộ điều chỉnh nhiệt 

- Buồng chứa khoảng 26 lít 
- Bộ đếm thời gian cho UV 

 3,800 

Bồn Rửa Tay 2 vòi (chạm gối) 
Model: SSS-112 

- Vòi nước 
- Bơm xà phòng 

- Lộc trước 10µ (Pre-filter) 
- Lộc tinh 5µ (Main-filter) 

- Đèn UV (15W x 2cái) 
- Bộ điều chỉnh nhiệt 
- Buồng chứa khoảng 26 lít 

- Bộ đếm thời gian cho UV 
 

 4,600 

Bồn Rửa Tay 3 vòi (chạm gối) 
Model: SSS-113 

- Vòi nước 
- Bơm xà phòng 

- Lộc trước 10µ (Pre-filter) 
- Lộc tinh 5µ (Main-filter) 

- Đèn UV (15W x 2cái) 
- Bộ điều chỉnh nhiệt 
- Buồng chứa khoảng 26 lít 

- Bộ đếm thời gian cho UV 
 

 5,200 

Bồn Rửa Tay 1 vòi (cảm ứng) 
Model: SSS-111 

- Vòi nước 
- Bơm xà phòng 

- Lộc trước 10µ (Pre-filter) 
- Lộc tinh 5µ (Main-filter) 

- Đèn UV (15W x 2cái) 
- Bộ điều chỉnh nhiệt 
- Buồng chứa khoảng 26 lít 

- Bộ đếm thời gian cho UV 

 4,250 

Bồn Rửa Tay 2 vòi (cảm ứng) 
Model: SSS-112 

- Vòi nước 
- Bơm xà phòng 
- Lộc trước 10µ (Pre-filter) 

- Lộc tinh 5µ (Main-filter) 
- Đèn UV (15W x 2cái) 

- Bộ điều chỉnh nhiệt 
- Buồng chứa khoảng 26 lít 
- Bộ đếm thời gian cho UV 

 5,300 



Alops - Korea 

 
Độc quyền toàn quốc 

 

Máy hấp tự động (50 lít) 
Model: SS-50V 

- Máy chính 

- Khay để dụng cụ (1cái) 
- Phụ tùng chuẩn (nếu có) 

- Thể tích buồng: 6,8 lít 
- Bơm chân không: 50 lít/phút 
- Hệ thống sấy khô: chân không 

- Hệ thống điều khiển: vi xử lý 
- Máy in nhiệt: lắp sẵn bên  

 

 4,650 

Máy hấp tự động (65 lít) 
Model: SS-65 

- Máy chính 

- Khay để dụng cụ (1 cái) 
- Phụ tùng chuẩn (nếu có) 

- Thể tích buồng: 8 lít 
- Bơm chân không: 100 lít/phút 
- Hệ thống sấy khô: chân không 

- Hệ thống điều khiển: vi xử lý 
- Máy in nhiệt: lắp sẵn bên 

 

 6,100 

Máy hấp tự động (105 lít) 
Model: SS-105 

- Máy chính 

- Khay để dụng cụ (1 cái) 
- Phụ tùng chuẩn (nếu có) 

- Thể tích buồng: 105 lít 
- Hệ thống sấy khô: bơm chân 
không hoặc bẫy hơi 

- Hệ thống điều khiển: vi xử lý 
- Chu trình hoạt động: hệ thống 

tạo chân không trước 
- Trọng lượng: 320 kg 
- Sách HDSD English - Việt 

 

 

 12,200 

Máy hấp tự động (210 lít) 
Model: SS-210 

- Máy chính 
- Khay để dụng cụ (1 cái) 

- Phụ tùng chuẩn (nếu có) 
- Thể tích buồng: 210 lít 

- Hệ thống sấy khô: bơm chân 
không hoặc bẫy hơi 
- Hệ thống điều khiển: vi xử lý 

- Chu trình hoạt động: hệ thống 
tạo chân không trước 

- Trọng lượng: 420 kg 
- Sách HDSD English - Việt 
 

 

 15,600 



Máy hấp tự động (305 lít) 
Model: SS-305 

- Máy chính 

- Khay để dụng cụ (2 cái) 
- Phụ tùng chuẩn (nếu có) 

- Thể tích buồng: 305 lít 
- Hệ thống sấy khô: bơm chân 
không hoặc bẫy hơi 

- Hệ thống điều khiển: vi xử lý 
- Chu trình hoạt động: hệ thống 

tạo chân không trước 
- Trọng lượng: 710 kg 
- Sách HDSD English - Việt 

 
 

 31,000 

Máy hấp tự động (360 lít) 
Model: VSC-360L 

- Buồng tiệt trùng bằng thép 
không gỉ 316, loại hình vuông 

- Khay để dụng cụ (2 cái) 
- Bộ điện trở 

- Hộp điều khiển: điều khiển vi 
xử lý 8Bit 
- Bộ đẩy hơi lắp sẵn trong máy 

- Máy bơm nước lắp sẵn 
- Màn hình LCD 

- Miếng đệm cửa  
- Thể tích buồng: 360 lít 
- 04 Bánh xe di động 

 
 

 35,200 

Furuno - Nhật 

 
phân phối chính thức  

Máy Đo Loãng Xương 
Model: CM-200 

- Thân máy chính CM-200 light 
với máy in nhiệt tích hợp sẵn 

- 01 Dây điện 
- 01 Lọ gel 

- 01 Cuộn giấy in nhiệt 
- 02 Chì 
- 01 Phần mềm quản lý dữ liệu 

- Sách HDSD tiếng Anh + Việt  

 6,200 

Máy Đo Loãng Xương 
Model: CM-300 

- Thân máy chính CM-200 light 
với máy in nhiệt tích hợp sẵn 
- 01 Dây điện 

- 01 Lọ gel 
- 01 Cuộn giấy in nhiệt 

- 02 Chì 
- 01 Phần mềm quản lý dữ liệu 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt   

 

 6,800 



Young in - Korea 

 

Độc quyền 

Máy kích thích thần kinh 

(máy xung điện điều trị) 
Model: IN-1000 

- 04 Dây cáp nối tấm điện cực 

- 08 Tấm điện cực  

- 02 Băng quấn loại lớn 

- 04 Băng quấn loại nhỏ 

- 08 Tấm điện cực lưới 

- 08 Miếng nhựa hình chữ nhật 

 1,530 

Máy kích thích thần kinh 

(máy xung điện điều trị) 
Model: IN-1200 

- 01 Máy chính  

- 02 Dây điện cực hút  

- 08 Cốc điện cực hút  

- 04 Miếng nhựa dẻo hình tròn 

- 01 Cốc lớn 

- 01 Cốc tròn 

 2,290 

Máy kích thích thần kinh 

(máy xung điện điều trị) 
Model: IN-1200B 

- 02 Dây điện cực tần số thấp 

- 04 Tấm điện cực  

- 04 Tấm điện cực lưới 

- 04 Miếng nhựa hình vuông 

- 01 Dây điện cực hút 

- 04 Cốc điện cực hút 

- 01 Dây nguồn 

 2,020 

Máy kích thích thần kinh 

(máy xung điện điều trị) 
Model: IN-1300 

- 04 Dây cáp nối tấm điện cực  

- 02 Dây điện cực hút  

- 08 Cốc điện cực hút  

- 08 Tấm điện cực 

- 08 Miếng nhựa 

- 08 Lưới điện cực nhựa 

- 02 Băng lớn, 04 băng loại nhỏ 

 3,680 

Máy giao thoa trị liệu 
Model: IN-2200 

- 01 Máy chính 
- 01 Dây nguồn 

- 02 Dây điện cực hút 
- 08 Cốc điện cực hút 

- 08 Miếng nhựa hình tròn 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 
 

 

 2,680 



Máy giao thoa trị liệu 
Model: IN-2200B 

- 01 Máy chính 

- 01 Dây nguồn 
- 01 Dây điện cực hút 

- 04 Cốc điện cực hút 
- 04 Miếng nhựa hình tròn 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 

 
 

 2,180 

Máy siêu âm trị liệu 
Model: IN-5000 

- 01 Máy chính 
- 01 Dây nguồn 

- 01 Đầu phát loại nhỏ 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt  

- Tần số siêu âm: 1MHz 
- Cường độ đầu ra: 3W/Cm2 

- Nguồn tiêu thụ: 40W 

 1,160 

Máy điện châm  

(sử dụng kim) 
Model: IN-8000 

- 01 Máy chính 
- 01 Dây nguồn 
- 06 Jack kẹp cá sầu 

- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 
 

 
 

 1,420 

Máy điện châm 

(không sử dụng kim) 
Model: IN-8000 

- 01 Máy chính 

- 01 Dây nguồn 
- 06 Jack kẹp cá sầu 
- 12 Cốc điện cực hút 

- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 
 

 

 3,730 

Máy vi sóng trị liệu 
Model: IN-M250S 

- 01 Máy chính 

- 01 Đầu phát lớn 
- 01 Dây nguồn 

- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 
 
 

 
 

 
 
 

 3,900 



Máy vi sóng trị liệu 
Model: IN-M250D 

- 01 Máy chính 

- 01 Đầu phát lớn 
- 01 Đầu phát hình tròn 

- 01 Dây nguồn 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 
 

 
 

 
 
 

 4,700 

Máy điều trị đau nhức 
Model: SERA-9000 

- Máy chính 

- Đầu đèn 
- Cánh tay giữ đầu đèn 
- Màn hình chạm LCD 

- Chân di động có 4 bánh xe 
- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 

- Có thể xoay 340° 
 
 

 8,900 

Máy kéo giãn cột sóng 
Model: IN-T100 

- 01 Ghế bệnh nhân 

- 01 Bàn ba chân 
- 01 Gối 
- 01 Đai đeo ngực 

- 01 Đai thắt lưng 
- 01 Đai đeo cổ 

- 01 Công tắc dừng khẩn cấp 
- 02 Tay nắm treo 
(01 kéo cổ và 01 kéo thắt lưng) 

- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 

 5,700 

MEK - Korea 

 

nhập khẩu trực tiếp 

Máy Đo SpO2 cầm tay 
Model: MP-111 

- Máy chính 
- Sensor đo SpO2  
- Pin lắp sẵn 

- Sách HDSD tiếng Anh + Việt 
 

 
 

 420 

Máy Đo SpO2 để bàn 
Model: MP-570T 

- Máy chính và pin lắp sẵn 
- Sensor đo SpO2 

- Cáp nối dài 
- Gá kẹp 
- Cáp nguồn Adaptor 

 950 



Jinsol - Korea 

 

nhập khẩu trực tiếp 

 

 

Bàn Mổ Cơ 
Model: JS-001 

- Đỡ tay 

- Đở vai 
- Đỡ gối 

- Đỡ ngực 
- Đỡ hông 
- Nệm 

- Khay đựng chất thải 

 4,100 

Bàn Mổ Thẩm Mỹ 
Model: JS-003 

- Thiết bị chính 
- Phần đầu 
- Đỡ tay 

- Nệm 
- Công tắc chân 

- Khun màn 
- Sách HDSD  

 5,000 

Bàn Khám Phụ Khoa 
Model: JS-005 

- Thiết bị chính 
- Đỡ tay 

- Đỡ gối 
- Nệm 
- Khung màn 

- Khay đựng chất thải 
- Lon đựng forceps và cotton 

 4,100 

Bàn Khám Phụ Khoa 
Model: JS-005-1 

- Thiết bị chính 
- Đỡ tay 

- Đỡ gối 
- Nệm 

- Khung màn 
- Khay đựng chất thải 
- Lon đựng forceps và cotton 

- Sách HDSD  

 5,600 

Máy Rửa Phụ Khoa 
Model: JS-330 

- Thiết bị chính 
- Dung dịch khử trùng 
- Đầu vòi vào (cấp nước) 

- Đầu vòi ra (thoát nước) 
- Remote điều khiển cầm tay 

- Sách HDSD tiếng việt 
 
 

 3,300 

 - Bảng giá này đã bao gồm: thuế nhập khẩu, thuế VAT. (chỉ áp dụng cho Dealer, nhà phân phối phụ)  

- Địa điểm giao hàng: Tp.HCM 
- Địa chỉ bảo hành và bảo trì: Tp.HCM 

- Gía cả sẽ thể thay đổi nếu như đối tác cần giao Hàng và lắp đặt tận nơi, bảo hành bảo trì tận nơi 
- Quốc Duy - 0932.033309 (Zalo, Viber) 


